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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:         /2026/QĐ-UBND
	Lai Châu, ngày …. tháng 7 năm 2026


QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND ngày 15/8/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 43/2024/QH15; 
Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội Quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;

Căn cứ Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai;

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Địa chính; 

Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27/9/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 25/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai;

Căn cứ Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về đo đạc lập bản đồ địa chính;
Căn cứ Thông tư số 15/2026/TT-BNV ngày 30/6/2026 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường;

Ủy ban nhân dân Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND ngày 15/8/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND ngày 15/8/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Cơ quan quản lý nhà nước về Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng đơn giá và dự toán kinh phí xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với trường hợp sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND 
1. Bổ sung điểm h khoản 3 Phần I của Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND như sau:
“h) Thông tư số 15/2026/TT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.”
2. Sửa đổi, bổ sung Mục 2.1 khoản 2 Mục II Chương 1 Phần II của Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND như sau:
“2.1. Bản đồ tỷ lệ 1/500


* Đối với đất thuộc khu vực đất ở trong đô thị


KK1: Trung bình từ 25 thửa đến dưới 40 thửa trong1ha.


KK2: Trung bình từ 40 thửa đến dưới 45 thửa trong 1ha.


KK3: Trung bình từ 45 thửa đến dưới 55 thửa trong 1ha.


KK4: Trung bình từ 55 thửa đến dưới 65 thửa trong 1ha.


KK5: Trung bình từ 65 thửa đến dưới 75 thửa trong 1ha.


* Khu vực đất ở còn lại


KK1: Trung bình từ 30 thửa đến dưới 45 thửa trong1ha.


KK2: Trung bình từ 45 thửa đến dưới 50 thửa trong1ha. 


KK3: Trung bình từ 50 thửa đến dưới 60 thửa trong1ha. 


KK4: Trung bình từ 60 thửa đến dưới 70 thửa trong 1ha.


KK5: Trung bình từ 70 thửa đến dưới 80 thửa trong 1ha.

Ghi chú:

1.Đối với đất ở đô thị có mật độ thửa đất (Mt) từ 75 thửa trong1ha trở lên, cứ tăng thêm 10 thửa/ha thì được cộng thêm 0,10 lần mức KK5. 

2. Đối với khu vực đất ở còn lại có mật độ thửa đất (Mt) từ 80 thửa trong 1 ha trở lên, cứ tăng thêm 10 thửa trong 1ha thì được cộng thêm 0,10 lần mức KK5."
3. Sửa đổi, bổ sung Mục 2.2 khoản 2 Mục II Chương 1 Phần II của Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND như sau:

“2.2. Bản đồ tỷ lệ 1/1000


* Đối với đất thuộc khu vực đất ở trong đô thị

KK1: Trung bình từ 10 thửa đến dưới 13 thửa trong1ha.


KK2: Trung bình từ 13 thửa đến dưới 16 thửa trong 1ha.


KK3: Trung bình từ 16 thửa đến dưới 19 thửa trong 1ha.


KK4: Trung bình từ 19 thửa đến dưới 22 thửa trong 1ha.


KK5: Trung bình từ 22 thửa đến dưới 25 thửa trong 1ha.


* Khu vực đất ở còn lại


KK1: Trung bình từ 15 thửa đến dưới 18 thửa trong 1ha.


KK2: Trung bình từ 18 thửa đến dưới 21 thửa trong 1ha.


KK3: Trung bình từ 21 thửa đến dưới 24 thửa trong 1ha.


KK4: Trung bình từ 24 thửa đến dưới 27 thửa trong 1ha.


KK5: Trung bình từ 27 thửa đến dưới 30 thửa trong 1ha.


* Đất thuộc khu vực sản xuất nông nghiệp trong đô thị


KK1: Trung bình từ 30 thửa đến dưới 40 thửa trong 1ha.


KK2: Trung bình từ 40 thửa đến dưới 50 thửa trong 1ha.


KK3: Trung bình từ 50 thửa đến dưới 70 thửa trong 1ha.


KK4: Trung bình từ 70 thửa đến dưới 90 thửa trong 1ha.


KK5: Trung bình từ 90 thửa đến dưới 110 thửa trong 1ha.


* Đất thuộc khu vực sản xuất nông nghiệp còn lại

KK1: Trung bình từ 40 thửa đến dưới 50 thửa trong 1ha.


KK2: Trung bình từ 50 thửa đến dưới 60 thửa trong 1ha.


KK3: Trung bình từ 60 thửa đến dưới 80 thửa trong 1ha.


KK4: Trung bình từ 80 thửa đến dưới 100 thửa trong1ha.


KK5: Trung bình từ 100 thửa dưới 120 thửa trong1ha.

Ghi chú:

1. Được áp dụng tăng 01 mức khó khăn đối với khu đo đất nông nghiệp khi có một trong các tiêu chí sau:

- Khu vực có nhiều sông, suối đi lại khó khăn;

- Khu vực có tầm che khuất từ 50% đến 80% diện tích;

- Khu vực trung du, miền núi có độ dốc từ trên 10% đến 20%;

- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30% tổng số thửa.

2. Được áp dụng tăng thêm 01 mức khó khăn đối với khu đo đất nông nghiệp đã thuộc trường hợp quy định tại Mục 1 và có một trong các trường hợp sau:
- Có từ 03 trong số các tiêu chí quy định tại Mục 1;

- Tầm che khuất trên 80% diện tích;

- Độ dốc trên 20%.”
4. Sửa đổi, bổ sung Mục 2.3 khoản 2 Mục II Chương 1 Phần II của Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND như sau:

“2.3. Bản đồ tỷ lệ 1/2000


* Đối với đất thuộc khu vực đất ở trong đô thị

KK1: Trung từ 01 thửa đến dưới 02 thửa trong 1ha.


KK2: Trung từ 02 thửa đến dưới 04 thửa trong 1ha.


KK3: Trung từ 04 thửa đến dưới 06 thửa trong 1ha.


KK4: Trung từ 06 thửa đến dưới 08 thửa trong 1ha.


KK5: Trung từ 08 thửa đến dưới 10 thửa trong 1ha.


* Khu vực đất ở còn lại



KK1: Trung bình từ 01 thửa đến dưới 03 thửa trong 1ha.


KK2: Trung từ 03 thửa đến dưới 06 thửa trong 1ha.


KK3: Trung
từ 06 thửa đến dưới 09 thửa trong 1ha.


KK4: Trung từ 09 thửa đến dưới 12 thửa trong 1ha.


KK5: Trung từ 12 thửa đến dưới 15 thửa trong 1ha.


* Đất thuộc khu vực sản xuất nông nghiệp trong đô thị


KK1: Trung
từ 01 thửa đến dưới 06 thửa trong 1ha.


KK2: Trung
từ 06 thửa đến dưới 12 thửa trong 1ha.


KK3: Trung từ 12 thửa đến dưới 18 thửa trong 1ha.


KK4: Trung từ 18 thửa đến dưới 24 trong 1ha.


KK5: Trung từ 24 thửa đến dưới 30 thửa trong 1ha.


* Đất thuộc khu vực sản xuất nông nghiệp còn lại


KK1: Trung
từ 5 thửa đến dưới 08 thửa trong 1ha.


KK2: Trung
từ 08 thửa đến dưới 16 thửa trong 1ha.


KK3: Trung từ 16 thửa đến dưới 24 thửa trong 1ha.


KK4: Trung từ 24 thửa đến dưới 32 thửa trong 1ha.


KK5: Trung từ 32 thửa đến dưới 40 thửa trong 1ha.


* Khu vực đất phi nông nghiệp


KK1: Trung
từ 01 thửa đến dưới 02 thửa trong 1ha.


KK2: Trung
từ 02 thửa đến dưới 04 thửa trong 1ha.


KK3: Trung từ 04 thửa đến dưới 06 thửa trong 1ha.


KK4: Trung từ 06 thửa đến dưới 08 thửa trong 1ha.


KK5: Trung từ 08 thửa đến dưới 10 thửa trong 1ha.

Ghi chú:

1. Được áp dụng tăng 01 mức khó khăn đối với khu đo đất nông nghiệp khi có một trong các tiêu chí sau:

- Khu vực có nhiều sông, suối đi lại khó khăn;

- Khu vực có tầm che khuất từ 50% đến 80% diện tích;

- Khu vực trung du, miền núi có độ dốc từ trên 10% đến 20%;

- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30% tổng số thửa.

2. Được áp dụng tăng thêm 01 mức khó khăn đối với khu đo đất nông nghiệp đã thuộc trường hợp quy định tại Mục 1 và có một trong các trường hợp sau:

- Có từ 03 trong số các tiêu chí quy định tại Mục 1;

- Tầm che khuất trên 80% diện tích;

- Độ dốc trên 20%.”
5. Sửa đổi, bổ sung Mục 2.4 khoản 2 Mục II Chương 1 Phần II của Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND như sau:

“2.4. Bản đồ tỷ lệ 1/5.000


* Đối với đất thuộc khu vực phi nông nghiệp


KK1: Trung
từ 0,2 thửa đến dưới 02 thửa trong1ha.


KK2: Trung
từ 02 thửa đến dưới 04 thửa trong 1ha.


KK3: Trung từ 04 thửa đến dưới 06 thửa trong 1ha.


KK4: Trung từ 06 thửa đến dưới 08 thửa trong 1ha.


KK5: Trung từ 08 thửa đến dưới 10 thửa trong 1ha.


* Đất thuộc khu vực sản xuất nông nghiệp


KK1: Trung từ 0,2 thửa đến dưới 01thửa trong 1ha.


KK2: Trung từ 01 thửa đến dưới 02 thửa trong 1ha.


KK3: Trung từ 02 thửa đến dưới 03 thửa trong 1ha.


KK4: Trung từ  03 thửa đến dưới 04 thửa trong 1ha.


KK5: Trung từ 04 thửa đến dưới 05 thửa trong 1ha.


* Đất thuộc khu vực đất lâm nghiệp


KK1: Trung từ 0,2 thửa đến dưới 0,4 thửa trong 1ha.


KK2: Trung từ 0,4 thửa đến dưới 0,6 thửa trong 1ha.


KK3: Trung từ 0,6 thửa đến dưới 0,8 thửa trong 1ha.


KK4: Trung từ 0,8 thửa đến dưới 01thửa trong 1ha.


KK5: Trung từ 01 thửa trở lên trong 1ha.

Ghi chú: 

1. Được áp dụng tăng lên 1 mức khó khăn nếu khu đo có một trong các tiêu chí sau:

- Khu vực có nhiều sông, suối đi lại khó khăn;

- Khu vực có tầm che khuất từ 50% đến 80% diện tích;

- Khu vực trung du, miền núi có độ dốc từ trên 10% đến 20%;

- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30% tổng số thửa.

2. Được áp dụng tăng thêm 01 mức khó khăn đối với khu đo đã thuộc trường hợp quy định tại Mục 1 và có một trong các trường hợp sau:- Có từ 03 trong số các tiêu chí quy định tại Mục 1;

- Tầm che khuất trên 80% diện tích;

- Độ dốc trên 20%.”
6. Sửa đổi, bổ sung Mục 2.5 khoản 2 Mục II Chương 1 Phần II của Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND như sau:

“2.5. Bản đồ tỷ lệ 1/10000


Đối với đất thuộc khu vực đất (phi nông nghiệp, lâm nghiệp)


KK1: Trung từ 0,01 thửa đến dưới 0,04 thửa trong1ha.


KK2: Trung từ 0,04 thửa đến dưới 0,08 thửa trong 1ha.


KK3: Trung từ 0,08 thửa đến dưới 0,12 thửa trong 1ha.


KK4: Trung từ 0,12 thửa đến dưới 0,16 thửa trong 1ha.

KK5: Trung từ 0,16 thửa đến dưới 0,20 thửa trong 1ha.”
Điều 4. Quy định chuyển tiếp

1. Đối với các nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo dự toán đã được phê duyệt, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Đối với các nhiệm vụ đang lập, thẩm định hoặc chưa được phê duyệt dự toán tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì áp dụng các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này.

3. Việc xử lý đối với các nhiệm vụ đã được phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán nhưng chưa ký hợp đồng thực hiện được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý dự toán, đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày    tháng     năm 2026.

2. Các nội dung khác của Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu không được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này tiếp tục có hiệu lực thi hành.
Điều 6. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND&ĐĐBQH;
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng CM;
- Lưu: VT, KTNS (…b).
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